
Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Tin học văn phòng K6 Văn bản pháp quy B3.508 Lý thuyết Khoa CNTT 02 GV 42 HS

CĐ LT TT&MMT K2 Quản trị hệ thống mạng Linnux B2.306 Thực hành 38 SV

TC Điện - Điện tử 18 A1 - Tổ 1 Điện tử công suất B2.201 Tích hợp 15 HS

CĐ Điện CN 14C Điện tử cơ bản B2.201 Tích hợp 13 SV

CĐ  Điện - Điện tử K13A - Tổ 3 Trang bị điện Máy TV Tích hợp 16 SV

Tối 

07/6/2022
TC CNTY K23 Giống và KT truyền giống B3.306 Tự luận Khoa KTNN 02 GV 16 HS

Sáng 

08/6/2022
TC Điện - Điện tử 18 A1 - Tổ 2 Điện tử công suất B2.201 Tích hợp

Khoa Điện - Điện tử bố trí GV 

coi thi, hỏi thi
15 HS

TC KT ML & ĐHKK K5B Điện cơ bản B2.503 Tích hợp 23 HS

CĐ  Điện - Điện tử K13A - Tổ 1 Trang bị điện Máy TV Tích hợp 16 SV

TC + THPT 11A9 Cung cấp điện B3.408 Tự luận Khoa điện- Điện tử 02 GV 45 HS

Khoa Điện - Điện tử bố trí GV 

coi thi, hỏi thi

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

 ĐỢT 5 

Sáng 

07/6/2022

Chiều 

07/6/2022

Chiều 

08/6/2022

Khoa CNTT bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử bố trí GV 

coi thi, hỏi thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

Tối 

08/6/2022
TC CNTY K23 Dinh dưỡng và thức ăn CN B3.306 Tự luận Khoa KTNN 02 GV 16 HS

CĐ TT& MMT K11 Công nghệ Bootrom B2.205 Thực hành 20 SV

THPT + TC 11C2 - T1 AutoCAD B3-203 Tích hợp 16 HS

TC + THPT 11A10  -Tổ 2 Điện tử công suát B2.201 Tích hợp 18 HS

CĐ Điện CN 14C Vật liệu điện B3.507 Tự luận Khoa điện- Điện tử 02 GV 13 SV

THPT+ TC 10A10 - tổ 1 Điện tử cơ bản B2.203 Tích hợp 15 HS

CĐ  Điện - Điện tử K13A - Tổ 2 Trang bị điện Máy TV Tích hợp 16 SV

CĐ CNKT CK  K14A, CĐ CN ô 

tô K14B
Vật liệu học B3.306 Trắc nghiệm 43 SV

TC + THPT 10A12 Cơ sở KTNL & ĐHKK B3.508 Tự luận 36 HS

TC + THPT 10E4 Tin học B2.207 Thực hành 39 HS

THPT + TC 11C2 - T2 AutoCAD B3-203 Tích hợp 16 HS

TC + THPT 11A10  -Tổ 1 Điện tử công suát B2.201 Tích hợp 18 HS

CĐ CNKT CK K14A Cơ học ứng dụng B3.507 Tự luận Khoa cơ khí 02 GV 19 SV

Chiều 

09/6/2022

Sáng 

10/6/2022

Sáng 

09/6/2022

Khoa Điện - Điện tử bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử bố trí GV 

coi thi, hỏi thi

Khoa điện - điện tử 02 GV, 

khoa cơ khí 02 GV

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

 THPT+TC 11A10 An toàn điện
Xưởng cơ 

khí
 Thực hành 35 HS

THPT+ TC 10A10 - tổ 2 Điện tử cơ bản B2.203 Tích hợp 15 HS

CĐ Điện CN K13B Máy điện B2.101 Tích hợp 16 SV

TC + THPT 11A9 - Tổ 3 Trang bị điện B2.103 Tích hợp 15 HS

TC Điện - Điện tử 18 A1 Cung cấp điện B3.407 Tự luận Khoa điện - điện tử 02 G 20 HS

Tối 

10/6/2022
TC CNTY K23 Kí sinh trùng B3.306 Trắc nghiệm Khoa KTNN 02 GV 16 HS 

THPT + TC 10C1 - T2 Kỹ thuật điện B3.204 Thực hành 20 HS

THPT + TC 11H Phay cơ bản Xưởng CK Thực hành 15 HS

TC + THPT 10A11 - Tổ 1 Điện tử cơ bản B2.104 Tích hợp 14 HS

TC KT ML & ĐHKK K5A HT điều hòa không khí cục bộ B2.402 Tích hợp 33 HS

THPT+ TC 10A10 - tổ 3 Điện tử cơ bản B2.203 Tích hợp 15 HS

TC + THPT 10A11 - Tổ 2 Điện tử cơ bản B2.104 Tích hợp 14 HS

TC KT ML & ĐHKK K5B HT điều hòa không khí cục bộ B2.402 Tích hợp 23 HS

CĐ CNKT CK12A Gia công mài Xưởng CK Thực hành 4 SV

TC + THPT 11A9 - Tổ 1 Trang bị điện B2.103 Tích hợp 15 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí  bố trí GV coi thi, hỏi thi

Chiều 

10/6/2022

Sáng 

11/6/2022

Chiều 

11/6/2022

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

TC KTML& ĐHKK 5B - Tổ 1 Gia công cơ khí Xưởng CK Thực hành 12 HS

THPT + TC 11H Tiện cơ bản Xưởng CK Thực hành 15 HS

TC KTSC & LRMT K2 Tin học văn phòng B2.206 Thực hành 36 HS

TC KT ML & ĐHKK K5A - Tổ 1 Gia công cơ khí B3.105 Tích hợp 16 HS

CĐ ĐK & TĐH 14 B Khí cụ điện B2.501 Tích hợp 23 SV

TC KTML& ĐHKK 5B - Tổ 2 Gia công cơ khí Xưởng CK Thực hành 12 HS

CĐ  Điện CN K13B Điện tử công suát B2.502 Tích hợp 16 SV

TC KT ML & ĐHKK K5A - Tổ 2 Gia công cơ khí B3.101 Tích hợp 16 HS

CĐ CN ô tô K14B Sức bền vật liệu B3.508 Lý thuyết Khoa cơ khí 02 GV 24 SV

CĐ CNKT ĐK & TĐH 14 B Tin học B2.405 Thục hành 23 SV

CĐ LT TT&MMT K1 Lập trình PHP B2.205 Thực hành 5 SV

CĐ TT & MMT K12 Lập trình PHP B2.205 Thực hành 21 SV

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 1 TH động cơ B3 107 Thực hành 15 SV

CĐ CN ô tô 12B - tổ 1 TH Động cơ 2 B3 104 Thực hành 12 SV

TC + THPT 10E4 - Tổ 1 Tin học văn phòng B2.206 Thực hành 19 HS

TC + THPT 10A11 - Tổ 2 Khí cụ điện B2.103 Tích hợp 14 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí  bố trí GV coi thi, hỏi thi

Chiều 

12/6/2022

Sáng 

13/6/2022

Sáng 

12/6/2022

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

CĐ LT TT&MMT K1 Khai thác hệ CMS B2.205 Thực hành 5 SV

CĐ TT & MMT K11 Khai thác hệ CMS B2.205 Thực hành 20 SV

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 2 TH động cơ B3 107 Thực hành 15 SV

CĐ CN ô tô 12B - tổ 2 TH Động cơ 2 B3 104 Thực hành 12 SV

CĐ LT Điện CN 5A - Tổ 1 SC máy điện nâng cao B2.101 Tích hợp 20 SV

Tối 

13/6/2022
TC CNTY K23 Dược lý thú y B3.306 Vấn đáp Khoa KTNN 02 GV 16 HS 

TC CN ô tô K3 - T1 Kỹ thuật điện B3.204 Thực hành 22 HS

TC + THPT 11 E2 - Tổ 1 Lắp ráp và cài đặt máy tính B2.508 Thực hành 21 HS

CĐ CN ô tô 12B - tổ 1 TH điện ô tô  
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 12 SV

CĐ CN ô tô 13B TH động cơ 1 B3 107 Thực hành 19 SV

CĐ TT & MMT K13 Tin học B2.205 Thực hành 40 SV

TC + THPT 10E4 - Tổ 2 Tin học văn phòng B2.206 Thực hành 19 HS

CĐ Điện - Điện tử k13A - Tổ 3 PLC B2.301 Tích hợp 16 SV

TC + THPT 11A9 - Tổ 2 Trang bị điện B2.103 Tích hợp 15 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí, khoa CNTT  bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí, khoa CNTT  bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Chiều 

13/6/2022

Sáng 

14/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

CĐ TT& MMT K13 Lắp ráp và cài đặt máy tính B2.508 Thực hành 20 SV

CĐ CN ô tô 12B - tổ 2 TH điện ô tô  
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 12 SV

TC + THPT 11 E3 Thiết kế lắp đặt mạng B2.306 Thực hành 45 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 1 Máy điện B2.101 Tích hợp 17 HS

CĐ Điện - Điện tử k13A - Tổ 1 + 2 PLC B2.301 Tích hợp 32 SV

CĐ CN ô tô 13B HT điện ô tô B1.302 Tự luận Khoa Cơ khí 02 GV 19 SV

CĐLT CNKTCK K5 Công nghệ CAD/CAM/CNC Xưởng CK Thực hành 25 SV

CĐ CNKT cơ khí 14A Hàn cơ bản P.  Hàn 1 Thực hành 19 SV

CĐ CN ô tô 12B - tổ 1 TH gầm ô tô 
Phòng Gầm 

B2
Thực hành 12 SV

TC + THPT 10A11 - Tổ 1 Khí cụ điện B2.103 Tích hợp 14 HS

TC + THPT 10G1 Lý thuyết tài chính B1.402 Tự luận 42 HS 

TC + THPT 10G2 Lý thuyết tài chính B1.404 Tự luận 37 HS 

CĐ QTKD K12 Phân tích HĐKD B1.408 Tự luận 7 HS 

CĐCN ô tô 14B
Lý thuyết và cấu tạo ĐC đốt 

trong
B1.410 Tự luận 24 SV

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Chiều 

14/6/2022

Sáng 

15/6/2022

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí bố trí GV coi thi, hỏi thi

Khoa Kinh tế 04 GV, KTNN 

02 GV; LLCT 02 GV



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

Tài chính doanh nghiệp THPT+TC 11G B3.406 Tự luận Khoa kinh tế: 02 GV 43 HS

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 1 TH điện ô tô 
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 15 SV

CĐ CN ô tô 12B - tổ 2 TH gầm ô tô 
Phòng Gầm 

B2
Thực hành 12 SV

TC + THPT 10A11 - Tổ 3 Khí cụ điện B2.103 Tích hợp 14 HS

CĐ Điện Công nghiệp 14C Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 13 SV

TC + THPT 11A11 - Tổ 2 Máy điện B2.101 Tích hợp 17 HS

CĐ TT&MMT K12 Hệ quản trị SQL server B2.205 Tích hợp 21 SV

CĐ Điện - Điện tử k13A - Tổ 2 Thiết kế mạch in P.MTV Tích hợp 16 SV

TC + THPT 11 E2 - Tổ 2 Lắp ráp và cài đặt máy tính B2.508 Thực hành 21 HS

CĐ LT Điện CN 5A - Tổ 2 SC máy điện nâng cao B2.101 Tích hợp 20 SV

TC CNTY K23 Rèn nghề chăn nuôi B3.306 Vấn đáp 16 HS 

CĐ CN ô tô 12B Đồ án chuyên ngành ô tô B3.107 Bảo vệ 25 SV

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 2 TH điện ô tô 
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 15 SV

CĐ Điện - Điện tử K14A - Tổ 1 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 17 SV

TC + THPT 11A10 - Tổ 1 Kỹ thuật số B2.503 Tích hợp 16 HS

CĐ CN ô tô 14B An toàn lao động B3-306 Tự luận Khoa cơ khí 02 GV 24 SV

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

KTNN  bố trí GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Tối 15/6/2022

Sáng 

16/6/2022

Chiều 

15/6/2022

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

THPT + TC 10C1 - tổ 1 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành 20 HS

TC CGKL K3 Hàn cơ bản P.  Hàn 1 Thực hành 23 HS

CĐ Cơ khí K14A Tin học B2.205 Thực hành 19 SV

CĐ Điện - Điện tử K14A - Tổ 2 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 17 SV

TC + THPT 11A10 - Tổ 2 Kỹ thuật số B2.503 Tích hợp 16 HS

CĐ Điện - Điện tử k13A - Tổ 3 Thiết kế mạch in P.MTV Tích hợp 16 SV

CĐ CNKTĐK & TĐH K14 B Mạng cung cấp điện B2.505 Tự luận Khoa điện - điện tử 02 GV 23 SV

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 2 TH gầm ô tô 
Phòng Gầm 

B2
Thực hành 15 SV

THPT + TC 10A12 - Tổ 1 Điện tử cơ bản B2.203 Tích hợp 18 HS

TC + THPT 10A11 - Tổ 3 Điện tử cơ bản B2.503 Tích hợp 14 HS

CĐ Điện - Điện tử k13A - Tổ 1 Thiết kế mạch in P.MTV Tích hợp 16 SV

THPT + TC 10C1 An toàn lao động B3-306 Tự luận 41 HS

CĐ CNKT CK  K14A, CĐ CN ô 

tô K14B
Vẽ Kỹ thuật B3.507 Tự luận 43 SV

Chiều 

16/6/2022

Sáng 

17/6/2022

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí, khoa CNTT  bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Khoa cơ khí 02 GV; khoa 

LLCT 02 GV

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí bố trí GV coi thi, hỏi thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

THPT + TC 10C1 - tổ 2 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành 20 HS

THPT+TC 11C1 Hàn cơ bản P.  Hàn 1 Thực hành 16 HS

THPT + TC 10A12 - Tổ 2 Điện tử cơ bản B2.203 Tích hợp 18 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 1 HT Lạnh DD & TN B2.401 Tích hợp 17 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 3 Máy điện B2.101 Tích hợp 19 HS

CĐ LT Điện CN K5A - Tổ2 SCTB điện lạnh - Gia dụng B2.403 Tích hợp 20 SV

CĐ LT Điện CN K5A - Tổ1 SCTB điện lạnh - Gia dụng B2.403 Tích hợp
Khoa Điện - Điện tử  bố trí GV 

coi thi, hỏi thi
20 SV

TC CNTY K23 Bảo vệ môi trường B3.306 Tự luận Khoa KTNN 02 GV 16 HS 

CĐLT CN ô tô K2 - Tổ 1 TH gầm ô tô 
Phòng Gầm 

B2
Thực hành 15 SV

CĐ Điện CN 13B Tin học B2.206 Thực hành 16 SV

TC CGKL K3 - Tổ 1 AutoCAD B3.203 Tích hợp 13 HS

TC + THPT 10A10 - Tổ 1 + 2 Cảm biến đo lường & TBĐ B2.501 Tích hợp 30 HS

TC + THPT 10A13 - Tổ 1 Lạnh cơ bản B2.403 Tích hợp 19 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Tối 17/6/2022

Sáng 

18/6/2022

Chiều 

17/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

TC CGKL K3 - Tổ 2 AutoCAD B3.203 Tích hợp 13 HS

TC + THPT 10A10 - Tổ 3 Cảm biến đo lường & TBĐ B2.501 Tích hợp 15 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 2 HT Lạnh DD & TN B2.401 Tích hợp 17 HS

TC + THPT 10A13 - Tổ 2 Lạnh cơ bản B2.403 Tích hợp 19 HS

TC KT ML & ĐHKK K6 Pháp luật B3.405 Tự luận
Khoa điện 01 GV, khoa LLCT 

01 GV
36 HS

THPT + TC 11C2 - Tổ 1 BD&SC Hệ thống phanh
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 16 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 2 Trang bị điện B2.102 Tích hợp 17 HS

CĐ CN ô tô K14B Kỹ thuật điện B3.204  Thực hành 24 SV

THPT + TC 11C2 - Tổ 2 BD&SC Hệ thống phanh
Phòng Gầm 

B1
Thực hành 16 HS

TC + THPT 11A11 - Tổ 3 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 17 HS

CĐ CNKT CK K13A + CĐ LT 

CNKT Cơ khí K5
Công nghệ chế tạo máy B3.508 Lý thuyết Khoa 30 SV

THPT + TC 11C2 - Tổ 1 Nguội CB
Phòng TH 

Nguội
Thực hành 16 HS

TC + THPT 10E1 Soạn thảo văn bản điện tử B2.207 Thực hành 46 HS

TC + THPT 10E3 - Tổ 1+ 2 Tin học văn phòng B2.206 Thực hành 30 HS

TC + THPT 10A10 - Tổ 1 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 15 HS

CĐ LT TT&MMT K2 Hệ điều hành B3.505 Tự luận Khoa CNTT 02 GV 38 SV

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí  bố trí GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Chiều 

18/6/2022

Sáng 

19/6/2022

Chiều 

19/6/2022

Sáng 

20/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

THPT + TC 11C2 - Tổ 2 Nguội CB
Phòng TH 

Nguội
Thực hành 16 HS

TC KTSC & LRMTK2 Thiết kế lắp đặt mạng B2.306 Thực hành 36 HS

TC + THPT 10E3 - Tổ 3 Tin học văn phòng B2.206 Thực hành 15 HS

TC + THPT 10A10 - Tổ 2 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 15 HS

CĐ TT& MMT K13 Hệ điều hành B3.508 Tự luận Khoa CNTT 02 GV 40 SV

Tối 20/6/2022 TC CNTY K23 Tin học B2.205 Thực hành
Khoa CNTT bố trí GV coi thi, 

hỏi thi
16 HS

THPT + TC 11C2 - Tổ 1
BD&SC HT điều hoà KK trên 

ô tô
B1 104 Thực hành 16 HS

TC + THPT 11 E1 Sửa chữa máy tính B2.406 Thực hành 41 HS

TC + THPT 10A10 - Tổ 3 Khí cụ điện B2.102 Tích hợp 15 HS

THPT + TC 11C2 - Tổ 2
BD&SC HT điều hoà KK trên 

ô tô
B1 104 Thực hành 16 HS

TC KTMT&ĐHKK K6 - Tổ 1 Máy điện B1.101 Tích hợp 12 HS

TC + THPT 11 E3 Xử lý ảnh bằng photoshop B2.407 Thực hành 45 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí, khoa CNTT  bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí, khoa CNTT  bố trí 

GV coi thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa cơ 

khí, khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thiChiều 

20/6/2022

Sáng 

21/6/2022

Chiều 

21/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

Sáng 

22/6/2022
CĐ Kế toán K14 Tổ 1 + Tổ 2 Tin học B2.206 Thực hành

Khoa CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi
36 SV

CĐ Kế toán K14 Tổ 3 Tin học B2.206 Thực hành
Khoa  CNTT  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi
18 SV

TC CN ô tô K3 An toàn lao động B3-305 Tự luận Khoa cơ khí 02 GV 44 HS

TC + THPT 10E4 Lắp ráp và cài đặt máy tính B2.508 Thực hành 39 HS

THPT+TC 11A9 - Tổ 3 Kỹ thuật số PM TV Tích hợp 15 HS

TC KTMT&ĐHKK K6 - Tổ 2 Máy điện B2.101 Tích hợp 12 HS

CĐ CNKT CK 13A Tin học B2.205 Thực hành 5 SV

CĐ Công nghệ ô tô 13B Tin học B2.205 Thực hành 19 SV

CĐ LT TT&MMT K2 Công nghệ mạng không dây B3.507 Tự luận Khoa CNTT 02 GV 38 SV

TC KTMT&ĐHKK K6 - Tổ 3 Máy điện B2.101 Tích hợp 12 HS

THPT+TC 11A9 - Tổ 2 Kỹ thuật số PM TV Tích hợp 15 HS

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

CNTT  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Chiều 

22/6/2022

Sáng 

23/6/2022

Chiều 

23/6/2022

Khoa Điện - Điện tử  bố trí GV 

coi thi, hỏi thi



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

THPT + TC 11C2 - Tổ 1 BD&SC thiết bị điện trên ô tô B1 102 Thực hành 16 HS

THPT+TC 11A9 - Tổ 1 Kỹ thuật số PM TV Tích hợp 15 HS

TC CN ô tô K3 - Tổ 1 Nguội CB B3.101 Thực hành 22 HS

THPT + TC 11C2 - Tổ 2 BD&SC thiết bị điện trên ô tô B1 102 Thực hành 16 HS

TC CN ô tô K3 - Tổ 2 Nguội CB B3.101 Thực hành 22 HS

THPT + TC 10C2 - Tổ 1 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành 15 HS

THPT+TC 11C1 BD&SC thiết bị điện B1 102 Thực hành 16 HS

CĐ CNKT cơ khí K13A AutoCAD B3.203 Tích hợp 5 SV

CĐ CN ô tô K14B - Tổ 1 AutoCAD B3.203 Tích hợp 9 SV

THPT + TC 10C2 - Tổ 2 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành 15 HS

CĐ CN ô tô K14B - Tổ 2 AutoCAD B3.203 Tích hợp 14 SV

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Khoa Điện - Điện tử, khoa 

cơ khí  bố trí GV coi thi, hỏi 

thi

Khoa cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Chiều 

24/6/2022

Sáng 

25/6/2022

Chiều 

25/6/2022

Sáng 

24/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

Sáng 

26/6/2022
THPT + TC 10C2 - Tổ 3 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi
15 HS

Chiều 

26/6/2022
TC CN ô tô K3 - Tổ 1 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành

Khoa cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi
22 HS

TCCGKL K3 – N1 Gò cơ bản Xưởng hàn 2  Thực hành 13 HS

TC CN ô tô K3 - Tổ 2 BD&SC Cơ cấu TK-TT B1 104 Thực hành 22 HS

TC + THPT 11 E2 Biên tập Video B2.407 Thực hành 43 HS

THPT + TC 10C2 - Tổ 3 Nguội CB
Phòng TH 

Nguội
Thực hành 15 HS

THPT + TC 10C2 - Tổ 2 Nguội CB
Phòng TH 

Nguội
Thực hành 15 HS

TC CGKL K3 Tiện cơ bản Xưởng CK Thực hành 23 HS

TCCGKL K3 – N2 Gò cơ bản Xưởng hàn 2  Thực hành 13 HS

THPT + TC 10C2 - Tổ 1 Nguội CB
Phòng TH 

Nguội
Thực hành 15 HS

Sáng 

29/6/2022
CĐ CNKT cơ khí K13A Gia công phay vạn năng Xưởng CK Thực hành

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi thi, 

hỏi thi
5 SV

Khoa  cơ khí, khoa CNTT  

bố trí GV coi thi, hỏi thi

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi thi, 

hỏi thi

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Sáng 

27/6/2022

Chiều 

27/6/2022

Sáng 

28/6/2022



Ngày thi Tên lớp Môn thi Phòng thi
Hình thức 

thi
Số lượng Giáo viên coi thi Ghi chú

Sáng 

07/6/2022

Chiều 

29/6/2022
CĐ CNKT cơ khí K13A Nguyên lý cắt B3.307 Lý thuyết Khoa cơ khí bố trí GV coi 5 SV

THPT + TC 10C2+H Kỹ thuật điện B3.204 Thực hành 15 HS

TC + THPT 10E2 Soạn thảo văn bản điện tử B2.207 Thực hành 45 HS

Ghi chú:   - Các khoa phân công giáo viên coi thi, hỏi thi (Lập danh sách) gửi về phòng đào tạo trước ngày 07/6/2022;

  - Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch và hướng dẫn học sinh ôn tập; 

  - Các khoa lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần gửi về phòng ĐT  trước ngày 07/6/2022;

  - Giáo viên coi thi tập trung tại phòng Đào tạo  Buổi sáng lúc 7h45', buổi chiều lúc 13h30', buổi tối lúc 17h45';

 - Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh kế hoạch phòng Đào tạo sẽ thông báo sau;

  - Các ông (bà) Trưởng khoa, GVCN, GVBM thông báo lịch thi tới toàn thể HS - SV.

Vĩnh Phúc, ngày 6 tháng 6 năm 2022

   Nơi nhận: TL . HIỆU TRƯỞNG

      - Ban Giám hiệu; P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
      - Các phòng, khoa ;

      - Lưu : ĐT.

Phạm Thành Trung

Khoa  cơ khí  bố trí GV coi 

thi, hỏi thi

Sáng 

30/6/2022

  - Đối với các môn học chưa có ngân hàng câu hỏi Các khoa ra đề thi (môn LT: 3 đề đánh máy, môn TH: tối thiểu 5 dề đánh máy ) gửi về phòng Thanh tra khảo 

thi & ĐBCL trước ngày thi: 2 ngày;


